
CLEAN FLOW · MẪU THAM KHẢO

Phiếu tính chi phí và nhật ký mẻ giặt
Tên tiệm: ..................................................... Ngày áp dụng: ............................

NHẬT KÝ VÀ CHI PHÍ MẺ GIẶT

Số tiền và mức tiêu hao là giả định. Thay bằng số thực tế; chưa gồm khoản không liệt kê. Đơn vị tiền: VND.

Khoản Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền

Điện giặt 0,6 kWh 3.500 2.100

Điện sấy 2,4 kWh 3.500 8.400

Nước 0,09 m³ 20.000 1.800

Nước giặt 60 ml 50 3.000

Nước xả 40 ml 40 1.600

Hóa chất bổ sung 1 mẻ 1.000 1.000

Túi và tem 1 đơn 1.500 1.500

Tổng trực tiếp       19.400

Công trực tiếp 0,25 giờ 30.000 7.500

Chi phí chung phân bổ 1 đơn 12.000 12.000

Giá vốn của mẻ       38.900

Khối lượng thực 6 kg    

Chi phí trực tiếp/kg       3.233,33

Giá vốn đầy đủ/kg       6.483,33



NHẬT KÝ ĐO THỰC TẾ

Ghi thêm chi tiết hóa chất, mã đơn và vật tư ở mặt sau khi cần.

Ngày / mã mẻ Kg kWh giặt
/ sấy

Lít nước Hóa chất Phút
công

Ghi chú

             

             

             

             

             

             

             

Biên soạn ngày 20/10/2026 · cleanflow.vn · Thay thông tin, đơn giá và điều kiện trước khi sử dụng.


